
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIỆM THU NĂM 2022 

STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

1.  3 Báo cáo ca bệnh: hội 

chứng viêm đa hệ thống 

(MIS-C) ở một trẻ nhiễm 

COVID-19 bệnh viện Nhi 

Đồng 1 Việt Nam 

Ông Đỗ Minh Hùng, bác sĩ 

khoa Cấp cứu, Bệnh viện 

Nhi Đồng 1 

Ông Trần Minh Vương, bác sĩ khoa Cấp 

cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp 

cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Lê Nguyễn Thanh Nhàn, Trưởng 

phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

958/QĐ-BVNĐ1 

ngày 08/06/2022 

2.  5 Đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng và kết quả nội 

soi ống mềm ở trẻ em 

mềm sụn thanh quản tại 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Nguyễn Thị Thu Sương, 

bác sĩ khoa Hô hấp, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1, giảng viên 

BM Nhi -Khoa Y, ĐHQG 

TPHCM 

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Đoàn Thị Thùy Linh, sinh viên Khoa Y, 

ĐHQG TPHCM 

1796/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

3.  7 Kết quả điều trị hội 

chứng nguy kịch hô hấp ở 

trẻ non tháng bằng 

phương pháp bơm 

surfactant ít xâm lấn tại 

khoa Hồi sức sơ sinh 

bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, 

Trưởng khoa Hồi sức sơ 

sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Nguyễn Hoàng Khánh Thọ, bác sĩ khoa 

Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Đặng Quốc Bửu, bác sĩ khoa Hồi sức 

sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Lê Hoàng Phương, bác sĩ khoa Hồi sức 

sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

955/QĐ-BVNĐ1 

ngày 08/06/2022 

4.  8 Đánh giá kết quả ngắn 

hạn phẫu thuật sửa chữa 

triệt để tứ chứng Fallot 

tuổi nhũ nhi 

Ông Nguyễn Kinh Bang, 

Trưởng khoa Ngoại lồng 

ngực – Tim mạch, Bệnh 

viện Nhi Đồng Thành phố 

Bà Đinh Quang Lê Thanh, bác sĩ khoa 

Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

957/QĐ-BVNĐ1 

ngày 08/06/2022 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

5.  13 Viêm túi thừa đại tràng 

phải giả viêm ruột thừa ở 

trẻ em: Báo cáo 4 trường 

hợp 

Ông Đinh Việt Hưng, Phó 

trưởng khoa Ngoại tổng hợp, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Trương Ánh Linh, bác sĩ khoa Ngoại 

tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Lê Xuân Trung Hiếu, bác sĩ khoa 

Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1777/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

6.  14 Đặc điểm tổn thương các 

cơ quan và điều trị sốt 

xuất huyết Dengue nặng 

có sốc tại khoa Hồi sức 

tích cực chống độc, bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Ông Nguyễn Tô Bảo Toàn, 

bác sĩ khoa Hồi sức tích cực 

– Chống độc, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Ông Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi 

sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

1795/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

7.  20 Đặc điểm di truyền của 

bệnh nhi suy giảm miễn 

dịch tiên phát tại Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Bà Phan Nguyễn Liên Anh, 

Phó trưởng khoa Sốt xuất 

huyết - Huyết học, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt 

xuất huyết - Huyết học, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Bà Cao Trần Thu Cúc, bác sĩ khoa Sốt xuất 

huyết - Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Lương Thị Xuân Khánh, bác sĩ khoa Sốt 

xuất huyết - Huyết học, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

1799/QĐ-

BVNĐ1 ngày 

10/10/2022 

8.  21 Hai trường hợp lâm sàng 

hiếm gặp của dò đường 

thở - thực quản mắc phải 

ở trẻ em 

Ông Trần Anh Tuấn, 

Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, bác sĩ khoa Hô 

hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

 

1797/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

9.  26 Yếu tố nguy cơ bệnh 

nặng và tử vong của 

Ông Phùng Nguyễn Thế 

Nguyên, Trưởng khoa Hồi 

sức Nhiễm, Bệnh viện Nhi 

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

1802/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

COVID-19 ở trẻ em 

(Risk factors for disease 

severity and mortality of 

children with COVID-19: 

a study at a Vietnamese 

children’s hospital) 

Đồng 1 Ông Ngô Ngọc Quang Minh, Phó Giám đốc 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Lê Quốc Thịnh, Trưởng khoa Xét 

nghiệm Vi sinh 

Ông Trần Thanh Thức, bác sĩ khoa Hồi sức 

Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Đặng Quốc Duy, bác sĩ khoa Hồi sức 

Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

10.  27 Đặc điểm điều trị và kết 

quả điều trị của viêm phổi 

nặng có kết quả PCR đàm 

dương tính với 

Adenovirus ở trẻ từ 2 

tháng đến 5 tuổi tại Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Ông Trần Thanh Thức, bác 

sĩ khoa Hồi sức Nhiễm, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng 

khoa Hồi sức Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1801/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

11.  28 Đặc điểm dịch tễ, lâm 

sàng, cận lâm sàng của 

viêm phổi nặng có kết 

quả PCR đàm dương tính 

với adenovirus ở trẻ từ 2 

tháng đến 5 tuổi tại Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Ông Trần Thanh Thức, bác 

sĩ khoa Hồi sức Nhiễm, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng 

khoa Hồi sức Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1800/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

12.  31 Viêm khớp dạng thấp 

thiếu niên trên bệnh nhân 

không gammaglobulin 

Ông Nguyễn Minh Tuấn, 

Trưởng khoa Sốt xuất huyết 

– Huyết học, Bệnh viện Nhi 

Ông Trần Đức Hưng, bác sĩ khoa Sốt xuất 

huyết – Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Phan Nguyễn Liên Anh, Phó trưởng 

1791/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

máu liên kết nhiễm sắc 

thể giới tính X: báo cáo 2 

trường hợp lâm sàng 

Đồng 1 khoa Sốt xuất huyết – Huyết học, Bệnh viện 

Nhi Đồng 1 

13.  32 Đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng và kết quả điều 

trị hội chứng thực bào 

máu liên quan sốt xuất 

huyết Dengue ở trẻ em 

Ông Nguyễn Minh Tuấn, 

Trưởng khoa Sốt xuất huyết 

– Huyết học, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Ông Cao Hồng Chiến, bác sĩ Khoa Y – Đại 

học Quốc gia TPHCM 

Ông Mai Ngân Khánh, , bác sĩ Khoa Y – 

Đại học Quốc gia TPHCM 

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, bác sĩ Khoa 

Y – Đại học Quốc gia TPHCM 

1792/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

14.  19 Đặc điểm tổn thương tim 

của Lupus đỏ hệ thống ở 

trẻ em: báo cáo loạt ca tại 

khoa Thận - Nội tiết Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Bà Lê Thị Mỹ Duyên, bác sĩ 

khoa Thận – Nội tiết, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng khoa 

Thận – Nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1798/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

15.  33 Tác động của phơi nhiễm 

với vi rút zika trên bào 

thai ở thai nhi và trẻ em 

tại khu vực phía nam: 

phân tích tiến cứu dịch tễ 

và vi rút học. 

Ông Phạm Đoàn Tấn Tài, 

Phó trưởng khoa Tai Mũi 

Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

Ông Nguyễn Tuấn Như, Trưởng khoa Tai 

Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Ông Ngô Ngọc Quang Minh, Phó Giám đốc 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Trần Châu Thái, bác sĩ khoa Mắt, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Bà Lê Bích Liên, Nguyên Phó giám đốc, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1789/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

Ông Lê Nguyễn Thanh Nhàn, Trưởng 

phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

16.  34 Academic Pediatric 

Surgery Capacity 

Building in Vietnam 

Through PASS, a 

Pediatric Acute Surgical 

Support Course 

 

Bà Đinh Quang Lê Thanh, 

bác sĩ khoa Ngoại Tim 

Mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

 

Bà Nguyễn Thị Bích Uyên, Phó trưởng 

khoa Ngoại Tim Mạch, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

 

1790/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

17.  35 Sutureless Closure Versus 

Conventional Technique 

In The Primary Surgery 

Of Total Anomalous 

Pulmonary Venous 

Connection: A Systematic 

Review And Meta-

Analysis 

 

Bà Đinh Quang Lê Thanh, 

bác sĩ khoa Ngoại Tim 

Mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

 

 

 1787/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

18.  40 Characteristics of 

children with Alagille 

syndrome at Children’s 

hospital No.1, Vietnam 

Ông Nguyễn Việt Trường, 

Phó trưởng khoa Tiêu hóa, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa 

khoa Tỉnh Tiền Giang 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Nội 

tổng quát 2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1788/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

19.  41 Can thiệp thành công biến 

chứng chèn ép tim cấp 

Bà Lê Hoàng Phương, bác sĩ 

khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh 

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi 

sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1785/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

hiếm gặp liên quan 

Catheter tĩnh mạch rốn ở 

trẻ sanh non nằm 600 

gram: báo cáo một trường 

hợp 

viện Nhi Đồng 1  Ông Nguyễn Đức Toàn, bác sĩ khoa Hồi sức 

sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1   

20.  2 Giá trị chẩn đoán béo phì 

của tỷ số chu vi vòng eo 

trên chiều cao, chỉ số khối 

cơ thể và ước tình phần 

trăm mỡ cơ thể bằng 

phương trình so với phần 

trăm mỡ cơ thể đo bằng 

DXA trên học sinh quận 

10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Bà Võ Hồng Thiên Ngọc, 

nhân viên Phòng Chỉ đạo 

tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

Bà Nguyễn Thị Cẩm Chi, nhân viên Phòng 

Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới 

Bà Huỳnh Miêu Du, nhân viên Phòng Chỉ 

đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Phan Võ Hạnh Nguyên, bác sĩ Phòng 

Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Vương Cẩm Thanh, bác sĩ Phòng Chỉ 

đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Phạm Phi Phượng, nhân viên Phòng Chỉ 

đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1784/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

21.  4 Dexamethasone trên bệnh 

nhân COVID – 19 tại BV 

dã chiến Củ Chi 

Ông Đỗ Minh Hùng, Bác sĩ 

khoa Cấp cứu, Bệnh viện 

Nhi Đồng 1 

Bà Cù Phan Mộng Hiền, Bác sĩ khoa PT-

GMHS, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Thái Quang Tùng, Bác sĩ khoa HSCT-

CĐ, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Bác sĩ khoa 

Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Mai Vũ Lan Anh, Bác sĩ khoa PT-

GMHS, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Vũ Mạnh Dũng, Bác sĩ khoa PT-

956/ QĐ-BVNĐ1 

ngày 08/6/2022 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

GMHS, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Hồ Nguyễn Thiện Toàn, Bác sĩ khoa 

PT-GMHS, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Nguyễn Trần Thủy Tiên, Bác sĩ khoa 

Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp 

cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Ông Lê Nguyễn Thanh Nhàn, Trưởng 

phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 

1. 

22.  6 Tỷ lệ mắc bệnh, yếu tố 

liên quan với viêm màng 

não trên bệnh nhân nhiễm 

trùng huyết sơ sinh tại 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Nguyễn Hoàng Tâm, 

Bác sĩ khoa Sơ sinh, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1. 

Ông Nguyễn Kiến Mậu, Trưởng khoa Sơ 

sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

1778/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

23.  10 Thực trạng chăm sóc vết 

thương sau phẫu thuật tại 

khoa Ngoại tổng hợp 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Trần Thị Hồng Hương, 

Điều dưỡng Phòng Điều 

dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

Bà Lê Thị Ngọc Lan, Điều dưỡng Trưởng 

khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

Bà Phạm Thị Thu Thương, Điều dưỡng 

Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Trần Thị Vạn Hòa, Phó Trưởng phòng 

Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ, Trưởng phòng 

Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 1  

1783/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

24.  15 Đặc điểm bệnh lý gây Ông Trần Anh Tuấn, Bà Nguyễn Thị Thu Sương, Bác sĩ  khoa Hô  



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

khò khè tái phát ở trẻ từ 2 

tháng đến 24 tháng tuổi 

nhập viện khoa hô hấp, 

bệnh viện Nhi Đồng 1 

Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Ông Nguyễn Việt Gia Thịnh, Sinh viên 

Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM 

Bà Nguyễn Thị Tường Vi, Sinh viên Khoa 

Y, Đại học Quốc gia TP.HCM 

Bà Đặng Nữ Thùy Trang, Sinh viên Khoa 

Y, Đại học Quốc gia TP.HCM 

Bà Vũ Hồng Thanh, Sinh viên Khoa Y, Đại 

học Quốc gia TP.HCM 

Bà Nguyễn Anh Thư, Sinh viên Khoa Y, 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

25.  11 Tỉ lệ tuân thủ phác đồ 

điều trị, các yếu tố liên 

quan và các phương pháp 

can thiệp ở trẻ em nhiễm 

HIV/AIDS tại phòng 

khám ngoại trú bệnh viện 

Nhi Đồng 1 

Ông Trương Hữu Khanh, 

Bác sĩ phòng Công tác xã 

hội, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm – 

Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1607/ /QĐ-

BVNĐ1 ngày 

15/09/2022 

26.  12 Ung thư biểu mô thận 

dạng nang ở trẻ em – báo 

cáo một trường hợp 

Ông Đinh Việt Hưng, Phó 

trưởng khoa Ngoại tổng hợp, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Hồ Đức Hà, bác sĩ khoa Ngoại tổng 

hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Bà Dương Thị Hoàng Oanh, bác sĩ khoa 

Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

1776/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

27.  16 Đặc điểm lâm sàng và 

điều trị bệnh phổi mạn ở 

trẻ sinh non tại Bệnh viện 

Bà Dương Ngọc Mai, Bác sĩ 

khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Dược sĩ Bộ 

môn Dược lý – Dược lâm sàng, Khoa Y Đại 

học Quốc gia TP. HCM 

1782//QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

Nhi Đồng 1 Ông Nguyễn Thanh Trí, Sinh viên khoa 

Dược, Khoa Y Đại học Quốc gia TP. HCM  

28.  17 Đặc điểm viêm tiểu phế 

quản tắc nghẽn hậu nhiễm 

ở trẻ em tại khoa Hô hấp 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Nguyễn Huỳnh Ngọc 

Hảo, bác sĩ khoa Hồi sức 

ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1836/QĐ-BVNĐ1 

ngày 12/10/2022 

29.  18 Các yếu tố nguy cơ của 

tràn dịch dưỡng trấp sau 

phẫu thuật tim bẩm sinh 

tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Nguyễn Thị Trân Châu, 

Trưởng khoa Hồi sức ngoại, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Hoàng Anh Thảo Vy, Bác sĩ khoa Hồi 

sức ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Nguyễn Hà Giang, Bác sĩ khoa Hồi sức 

ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1781//QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

30.  22 Chi phí điều trị phải trả ở 

bệnh nhân thông tim can 

thiệp tại Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Ông Cao Minh Hiệp, 

Trưởng phòng Kế hoạch 

tổng hợp, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1  

Bà Phan Nguyễn Như Thảo, Nhân viên 

phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1  

Bà Lương Thị Ngọc Sơn, Nhân viên phòng 

Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1   

1794/ QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

31.  23 Đặc điểm trẻ sơ sinh bị 

Giang mai bẩm sinh tại 

khoa Sơ sinh bệnh viện 

Nhi Đồng 1. 

Ông Nguyễn Kiến Mậu, 

Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Ông Võ Đức Trí, Phó trưởng khoa Sơ sinh, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Ông Nguyễn Minh Trí, Bác sĩ khoa Sơ sinh, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1834/QĐ-BVNĐ1 

ngày 12/10/2022 

32.  24 Tỷ lệ rút nội khí quản 

trước 24 giờ của bệnh nhi 

sau phẫu thuật tim bẩm 

sinh và các yếu tố liên 

quan 

Bà Phạm Thị Kiều Diễm, 

Bác sĩ khoa Hồi sức ngoại, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi 

sức tích cực – chống độc, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Bà Nguyễn Thị Trân Châu, Trưởng khoa 

Hồi sức ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1780//QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

33.  25 Kết quả sớm của phẫu 

thuật cắt da quy đầu ở trẻ 

bị viêm tắc bao quy đầu 

tại khoa Điều trị trong 

ngày, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Ông Trần An Hải Đăng, Bác 

sĩ khoa Điều trị trong ngày, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Phùng Đức Tiến, bác sĩ 

khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh 

viện Thành phố Thủ Đức  

Ông Phan Ngọc Duy Cần, Trưởng khoa 

Điều trị trong ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1779/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

34.  29 Kết quả bước đầu thở 

Oxy lưu dòng cao qua 

Cannula mũi ở trẻ từ 3 

tháng đến 12 tháng tuổi 

được chẩn đoán viêm tiểu 

phế quản nặng tại Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Bà Hồ Võ Xuân Mai, bác sĩ 

khoa Hồi sức ngoại, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1828/QĐ-BVNĐ1 

ngày 12/10/2022 

35.  30 Đặc điểm rối loạn chức 

năng đường dẫn khí nhỏ 

ở bệnh nhi hen tại Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Bà Huỳnh Thị Mộng Trinh, 

bác sĩ khoa Hồi sức ngoại, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1829/QĐ-BVNĐ1 

ngày 12/10/2022 

36.  36 Đánh giá kết quả điều trị 

teo âm đạo 

 

Ông Lê Thanh Hùng, 

Trưởng khoa Ngoại thận – 

Tiết niệu, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Ông Nguyễn Tài Ân, Bác sĩ 

Bộ môn Ngoại nhi, Đại học 

Y dược TP.HCM 

 1840/QĐ-BVNĐ1 

ngày 12/10/2022 

37.  39 Cơ sở dữ liệu để giám sát 

trẻ em nhiễm HIV-AIDS 

Ông Dư Tuấn Quy, Trưởng 

khoa Nhiễm – Thần kinh, 

Ông Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng 

Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Đồng 1  

1786/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

Bệnh viện Nhi Đồng 1  Bà Trần Ngọc Hạnh Đan, bác sĩ khoa 

Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Tiêu Châu Thy, bác sĩ khoa Nhiễm – 

Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Bà Nguyễn Thanh Trang, bác sĩ khoa 

Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Đỗ Thị Kim Phượng, điều dưỡng khoa 

Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

38.  42 Kết quả điều trị dị dạng 

mao mạch (port wine 

stain) bằng laser nhuộm 

màu tia 595nm tại bệnh 

viện nhi đồng 1. 

Bà Diệp Quế Trinh, Trưởng 

khoa Phỏng – tạo hình, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Ông Đoàn Bảo Duy, bác sĩ khoa Phỏng – 

tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1  

Ông Nguyễn Tiến Khoa, bác sĩ khoa Phỏng 

– tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1831//QĐ-BVNĐ1 

ngày 12/10/2022 

39.  43 Đánh giá hiệu quả điều trị 

bệnh nhi có huyết khối 

tĩnh mạch tại Bệnh viện 

Nhi Đồng 1 

Bà Lương Xuân Khánh, bác 

sĩ khoa Sốt xuất huyết – 

huyết học, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt 

xuất huyết – huyết học, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

1832/QĐ-BVNĐ1 

ngày 12/10/2022 

40.  45 Đánh giá tác dụng phụ 

của Timolol maleate 

0,5% Eyedrop 5ml trong 

điều trị bướu máu trẻ em 

dưới 12 tháng tuổi tại 

bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 

tháng 02/2018 đến 

09/2022 

Bà Trần Bích Thủy, bác sĩ 

khoa Phỏng – tạo hình, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Ông Nguyễn Tiến Khoa, bác sĩ khoa Phỏng 

– tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

1833/QĐ-BVNĐ1 

ngày 12/10/2022 

41.  52 Đặc điểm dị vật tiêu hóa Ông Võ Quốc Chuyển, Bác Ông Hoàng Lê Phúc, Trưởng khoa Tiêu 2022/QĐ-BVNĐ1 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

nam châm tại bệnh viện 

Nhi Đồng 1 

sĩ khoa Tiêu hóa, Bệnh viện 

Nhi Đồng 1 

hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 1 ngày 04/11/2022 

42.  46 
Tình trạng dinh dưỡng và 

thực hành nuôi dưỡng trẻ 

từ 6 - 36 tháng tuổi tại 

phòng khám dinh dưỡng 

bệnh viện Nhi Đồng 1 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Ông Phạm Minh Châu, 

Giảng viên Bộ môn Dinh 

dưỡng – ATTP, Trường 

ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 

Bà Hoàng Thị Tín, Nguyên trưởng khoa 

Dinh dưỡng- Tiết chế, Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó trưởng 

khoa Dinh dưỡng-Tiết chế, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Vũ Thùy Dương, Phó trưởng khoa Dinh 

dưỡng-Tiết chế, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

2021/QĐ-BVNĐ1 

ngày 04/11/2022 

43.  44 
Kết quả điều trị viêm 

phúc mạc do thủng ruột ở 

trẻ sơ sinh cực nhẹ cân 

Bà Đặng Nguyễn Quỳnh 

Như, Bác sĩ khoa Ngoại 

tổng hợp, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Ông Đào Trung Hiếu, Nguyên Phó Giám 

đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Huỳnh Thị Phương Anh, Bác sĩ khoa 

Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Huỳnh Kim Quỳnh, Bác sĩ khoa Ngoại tổng 

hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 

 

2026/QĐ-BVNĐ1 

ngày 04/11/2022 

44.  47 
Đánh giá năng lực hành 

nghề của điều dưỡng nhi 

Bà Trần Nguyễn Ái Nương, 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức 

Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ, Trưởng phòng 

Điều dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 1 

2029/QĐ-BVNĐ1 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

khoa sau khóa học định 

hướng tại bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

 

Bà Trần Thị Vạn Hòa, Phó Trưởng phòng 

Điều dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 1 

 

ngày 04/11/2022 

45.  48 Kiến thức chăm sóc và 

theo dõi trẻ bệnh COVID-

19 của thân nhân tại khoa 

COVID-19 bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Bà Nguyễn Kim Thiên Ái, 

Điều dưỡng Phòng Điều 

dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

 

Bà Trần Nguyễn Ái Nương, Điều dưỡng 

khoa Hồi sức Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Võ Nguyễn Minh Quân, Điều dưỡng 

Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Trần Khoa Triệu, Điều dưỡng khoa 

Hồi sức Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Điều dưỡng 

khoa Hồi sức Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Nguyễn Khắc Huy, Điều dưỡng khoa 

Hồi sức Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

2024/QĐ-BVNĐ1 

ngày 04/11/2022 

46.  49 Những yếu tố liên quan 

đến kết quả điều trị của 

trẻ sơ sinh bị teo thực 

quản có dò khí thực quản 

bẩm sinh tại bệnh viện 

Bà Vũ Minh Châu, bác sĩ 

khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi 

sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Nguyễn Đức Toàn, bác sĩ khoa Hồi sức 

sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

2025/QĐ-BVNĐ1 

ngày 04/11/2022 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

Nhi Đồng 1 

47.  50 Rituximab trong hội 

chứng thận hư trẻ em kém 

đáp ứng điều trị tại bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Bà Trần Minh Dung, Bác sĩ 

khoa Thận-Nội tiết, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Bà Thân Thị Thúy Hiền, bác sĩ khoa Thận-

Nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng khoa 

Thận-Nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

2028/QĐ-BVNĐ1 

ngày 04/11/2022 

48.   Tỉ lệ suy dinh dưỡng và 

khẩu phần ăn của trẻ tim 

bẩm sinh 6-24 tháng tuổi 

trước phẫu thuật tại bệnh 

viện Nhi Đồng 1 năm 

2021 

Bà Phạm Thị Hải Yến, nhân 

viên phòng Chỉ đạo tuyến, 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Lê Nguyễn Thanh Nhàn, Trưởng 

phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

Ông Nguyễn Trí Hào, Trưởng khoa Tim 

mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Nguyễn Thị Kiều Thu, Điều dưỡng 

trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Ông Nguyễn Đông Bảo Châu, Phó trưởng 

phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

Ông Nguyễn Hồng Phong, bác sĩ phòng Chỉ 

đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

2027/QĐ-BVNĐ1 

ngày 04/11/2022 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

Ông Nguyễn Tấn Hưng, bác sĩ phòng Chỉ 

đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Nguyễn Thị Thu Tâm, nhân viên phòng 

Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

49.  53  Ông Nguyễn Minh Trí, bác 

sỹ nội trú bộ môn Tai mũi 

họng, Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

Ông Bùi Đoàn Hải Linh, bác sĩ khoa Tai 

mũi họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Ông Phạm Đình Nguyên, Phó Giám đốc 

Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Ông Nguyễn Tuấn Như, Trưởng khoa Tai 

mũi họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

2023/QĐ-BVNĐ1 

ngày 04/11/2022 

50.  37 Đặc điểm bệnh nhân tái 

nhập viện trong vòng 7 

ngày tại Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Ông Ngô Ngọc Quang 

Minh, Phó Giám đốc Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 

Bà Ngô Thị Ngọc Thúy, bác sĩ Phòng Kế 

hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Nguyễn Thị Thái Phiên, bác sĩ Phòng Kế 

hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Nguyễn Thị Ngọc, bác sĩ Khoa Nội tổng 

quát 2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Đoàn Phương Tuyết Nhung, nhân viên 

Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

1793/QĐ-BVNĐ1 

ngày 10/10/2022 

51.  38 Kết quả ngắn và trung 

hạn điều trị bất thường 

Bà Nguyễn Minh Hải, Phó 

Trưởng khoa Tim mạch, 

Bà Vũ Minh Phúc, Nguyên Trưởng khoa 1803/QĐ-BVNĐ1 



STT Mã số Tên Đề tài/Nghiên cứu Họ và tên chủ nhiệm Họ và tên thành viên tham gia chính 
Quyết định 

nghiệm thu 

kết nối động mạch vành 

trái – động mạch phổi và 

dò động mạch vành bẩm 

sinh ở trẻ em 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Bà Nguyễn Thị Thanh Lan, Giảng viên Bộ 

môn Nhi, ĐH Y Dược TP. HCM. 

Ông Đỗ Nguyên Tín, Trưởng Đơn vị Tim 

mạch can thiệp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Ông Nguyễn Trí Hào, Trưởng khoa Tim 

mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1 

ngày 12/10/2022 

  

 

 

    


